
Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÀ SO SÁNH CHỈ TIÊU THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTg NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày       tháng 11 năm 2025 

của Uỷ ban nhân dân xã Xốp)


A. Bảng tổng hợp kết quả thực hiện:

	STT
	Nội dung hoạt động
	Kết quả thực hiện
	Ghi chú

	1
	Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg

	1.1
	Kế hoạch thực hiện, công văn hướng dẫn, hội nghị quán triệt…
	- Triển khai chỉ thị 17 lồng ghép tại các cuộc họp giao ban hàng tuần

- Trích yếu: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn xã
	

	1.2
	Thực hiện nội dung Chỉ thị số 17/CT-TTg đã được lồng ghép, bố trí trong hoạt động thường xuyên
	- Số lượng: 02

- Tên từng hoạt động: Lồng ghép, bố trí trong các hoạt động

+ Rà soát, đề xuất và trình ban hành sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP thuộc thẩm quyền quản lý.
+ Kiểm tra ATTP Tết Nguyên đán, Tháng hành động ATTP, Tết trung thu năm 2025; kiểm tra chuyên ngành theo phân cấp quản lý, kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
+ Giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm định kỳ và các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn xã.

+ Giải quyết các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.

+ Thông tin, truyền thông về ATTP; biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm ATTP bị xử lý theo quy định.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành đơn vị, xử lý công việc, báo cáo.

+ Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
	

	1.3
	Hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc lĩnh vực bảo đảm ATTP trong năm
	- Số lượng: 01

- Tên hoạt động, tên các đơn vị phối hợp: 

+ Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành do Uỷ ban nhân dân xã chủ trì trong các đợt cao điểm (Tết Nguyên đán, Tháng hành động ATTP, Tết Trung thu).

+ Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã và các cơ quan thành viên trong tuyên truyền, vận động và giám sát công tác ATTP ở địa phương trong phạm vi, thẩm quyền quản lý
	

	2
	Kết quả thực hiện các nội dung hoạt động trong năm

	2.1
	Trách nhiệm quản lý ATTP
	
	

	
	Kiểm tra, giám sát công tác quản lý ATTP và việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg tại các tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; xử lý tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý (nếu có)
	- Không
	

	2.2
	Công tác giám sát ATTP; hậu kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhận vi phạm quy định về ATTP, kể cả về xử lý về hình sự (nếu có)
	- Số lượng: 01 đoàn.

- Nội dung hoạt động: Kiểm tra liên ngành, kiểm tra chuyên ngành, hậu kiểm, kiểm tra đột xuất, giám sát mối nguy, giám sát ATTP tại các sự kiện.


	

	2.3
	Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo đảm ATTP
	
	

	
	Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính về ATTP thuộc thẩm quyền quản lý
	Số lượng: 02

- Nội dung hoạt động: 

- Cải cách hành chính trong giải quyết các thủ tục hành chính.

+ Sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice quản lý văn bản đi và đến, hồ sơ công việc phục vụ cho hoạt động của các phòng ban, đơn vị.

+ Triển khai sử dụng chữ ký điện tử trong giải quyết điều hành công việc.

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện các thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử
- Kết quả cụ thể: Giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã; giải quyết công việc tại phòng ban, đơn vị thuận lợi; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện các thủ tục hành chính thuận lợi.
	

	
	Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn; 
	- Nội dung hoạt động: Hướng dẫn cho chủ các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã tự xác nhận kiến thức ATTP; kí cam kết bảo đảm ATTP với UBND xã.
	

	2.4
	Công tác thông tin, truyền thông về ATTP; biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm ATTP bị xử lý theo quy định
	- Số lượng: 4 hoạt động

- Tên hoạt động: Nói chuyện chuyên đề; truyền thông trực tiếp tại thôn và cơ sở; ký cam kết; ban hành văn bản hướng dẫn; tuyên truyền thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo; truyền thông lồng ghép trong các buổi sinh hoạt.

- Kết quả cụ thể (hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tin, bài, phóng sự …): tổ chức 02 buổi nói chuyện chuyên đề với 135 lượt người tham dự; tuyên truyền trực tiếp tại thôn có 33 hộ với 156 người tham dự; tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025 có khoảng 89 người tham dự.
	

	2.5
	Thực hiện các Chương trình phối hợp của Chính phủ với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động và giám sát công tác ATTP ở Trung ương và địa phương trong phạm vi, thẩm quyền quản lý.
	- Số lượng; 01

+ Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành do UBND xã chủ trì.

+ Phối hợp thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, truyền thông rộng rãi các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân thực hiện các quy định về ATTP
	

	2.6
	Ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác bảo đảm ATTP theo đúng quy định
	
	

	
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành đơn vị, xử lý công việc, báo cáo; kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị quản lý ATTP thuộc thẩm quyền quản lý
	- Số lượng: 02

- Nội dung hoạt động và kết quả cụ thể: Hiện nay trên địa bàn xã sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice quản lý văn bản đi và đến, hồ sơ công việc phục vụ cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Triển khai sử dụng chữ ký điện tử trong giải quyết điều hành công việc.
- Giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã
	

	
	Phân bổ nguồn lực để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu công tác bảo đảm ATTP năm 2025
	- Tên nguồn lực: Kinh phí

- Số lượng, kết quả cụ thể: Phân bổ kế hoạch ngân sách năm 2025: Không 
	

	2.7
	Thực hiện các nhiệm vụ đặc thù được yêu cầu tại Chỉ thị số 17/CT-TTg
	- Nội dung hoạt động, kết quả cụ thể: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất nông sản áp dụng chương trình quản lý tiên tiến; xây dựng sản phẩm OCOP; hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho tổ chức; đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn xã.
	


B. Bảng so sánh một số chỉ tiêu thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2025

	STT
	Chỉ tiêu
	Thực hiện năm 2025
	So sánh với cùng kỳ 2024

(+/-, %)

	1
	Công tác giám sát ATTP; công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhận vi phạm quy định về ATTP
	- Xử lý vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân: Không

- Tổng số tiền xử phạt: Không
	=, 100%

	2
	Giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn; 
	- Giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cấp xã

	+, 50%

	3
	Công tác thông tin, truyền thông về ATTP; biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm ATTP bị xử lý theo quy định
	 3 hoạt động chính và hoạt động thường xuyên


	=,100%

	4
	Thực hiện các Chương trình phối hợp của Chính phủ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động và giám sát công tác ATTP ở Trung ương và địa phương trong phạm vi, thẩm quyền quản lý.
	3 lần
	=,100%

	5
	Phân bổ nguồn lực để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu công tác bảo đảm ATTP năm 2025
	0
	=,100%

	6
	Thực hiện các nhiệm vụ đặc thù được yêu cầu tại Chỉ thị số 17/CT-TTg
	3 nhiệm vụ đặc thù
	+, 50%


2

